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HƯỚNG DẪN CHẤM 

MÔN: Lịch sử - Lớp 11 

A. Nguyên tắc chung 

Khi chấm thi, cán bộ chấm thi đúng như đáp án 

Cán bộ chấm thi không quy tròn điểm của bài thi. 

Đáp án được xây dựng trên cơ sở SGK Lịch sử Trung học phổ thông (lớp 11). 

Những bài viết nào có tham khảo tài liệu, đưa ra những kiến thức lịch sử đúng, 

phù hợp, làm cho bài viết phong phú hơn, sâu sắc hơn, thì cán bộ chấm thi có thể vận 

dụng cho điểm khuyến khích nhưng vẫn trong mức điểm tối đa đã quy định cho từng câu. 

Nếu thí sinh có cách làm riêng và đúng vẫn chấm theo thang điểm quy định. 

Bài làm của thí sinh được điẻm tối đa phải bảo đảm được những yêu cầu : Nội 

dung đúng như đáp án, chữ viết rõ ràng, văn phong trong sáng, câu chữ đúng và lập luận 

chặt chẽ. 

B. Đáp án, thang điểm 

Câu Nội dung trả lời Điểm 

1 Cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868 tiến hành trong hoàn cảnh nào? Nêu và 

nhận xét về những chính sách cải cách Minh Trị. 

6,0đ 

 Cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868 tiến hành trong hoàn cảnh:  

 Đến giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Nhật Bản dưới sự thống trị của chế độ 

Mạc phủ Tô-ku-ga-oa đã lâm vào cuộc khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng. 

0,5đ 

Về kinh tế: nông nghiệp lạc hậu, mầm mống kinh tế TBCN đã hình thành và 

phát triển nhanh chóng.... 

0,5đ 

Về xã hội: giai cấp tư sản ngày càng trưởng thành, có thế lực về kinh tế, không 

có quyền lực về chính trị… 

0,5đ 

Về chính trị: Thiên Hoàng giữ vị trí tối cao, nhưng quyền hành thực tế thuộc về 

Sôgun dòng họ Tô-ku-ga-oa. 

0,5 đ 

Mâu thuẫn giai cấp trong nước gay gắt, chế độ Mạc phủ khủng hoảng thì các 

nước tư bản phuơng Tây, trước tiên là Mĩ đe dọa xâm lược Nhật Bản.  

0,5đ 

Nhật Bản đứng trước sự lựa chọn hoặc tiếp tục duy trì chế độ phong kiến hoặc 

cải cách, duy tân đưa đất nước phát triển theo con đường TBCN... 

0,5đ 

 Nêu và nhận xét về những chính sách cải cách của Minh Trị  

 Đầu năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị lên ngôi và tiến hành nhiều cải cách... 0,5đ 
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Về chính trị: xác lập quyền thống trị của quí tộc tư sản, ban hành Hiến pháp 

năm 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến... 

0,5đ 

Về kinh tế: thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn, 

xây dựng hạ tầng, đường xá... 

0,5đ 

Về giáo dục: thi hành chế độ giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học-kĩ 

thuật, cử học sinh ưu tú du học ở phương Tây... 

0,5đ 

Về quân sự: quân đội được tổ chức, huấn luyện theo kiểu phương Tây... 0,5đ 

Nhận xét: Cải cách Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản, 

mở đường cho CNTB phát triển ở Nhật, đưa Nhật Bản trở thành nước tư bản 

hùng mạnh ở châu Á.... 

0,5đ 

Câu 2. (4,0 điểm) 

Hoàn thành bảng sau: 

Nội dung  Cách mạng tháng Hai ở Nga 

(1917) 

Cách mạng tháng Mười ở Nga 

(1917) 

Mục tiêu 1,0đ Lật đổ chính phủ chuyên chế Nga 

hoàng, đưa chính quyền về tay 

nhân dân 

Lật đổ Chính phủ lâm thời tư sản, 

đưa nước Nga tiến lên chủ nghĩa xã 

hội. 

Lãnh đạo 0,5đ Vô sản Vô sản 

Lực lượng tham gia  

0,5đ 

Công nhân, nông dân, binh lính Công nhân, nông dân, binh lính 

Xu hướng phát triển 

1,0đ 

Tiến lên cách mạng XHCN, xây 

dựng CNXH 

Xây dựng CNXH 

Tính chất 

1,0 đ 

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu 

mới 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

 

Câu Nội dung trả lời Điểm 

3 Phát biểu suy nghĩ của em về việc Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống 

Hirôsima (6/8/1945) và Nagadaki (9/8/1945). 

4,0đ 

 Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản năm 1945 là tội ác... 1,0đ 

 Mĩ muốn phô trưong sức mạnh, coi đó là đòn quyết định để phát xít Nhật phải 

đầu hàng. Mặt khác, đe doạ nhân loại phải tuân theo sự sắp đạt của Mĩ sau khi 

chiến tranh kết thúc… 

1,0đ 
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Thực ra, Mĩ ném bom nguyên tử là không cần thiết để kết thúc chiến tranh. Đó 

là hành động nhằm phục vụ mưu đồ chính trị của Mĩ… 

1,0đ 

 Nhiệm vụ đặt ra cho toàn thể nhân loại là phải đấu tranh bảo vệ hoà 

bình,chống chiến tranh hạt nhân, bảo vệ văn minh nhân loại… 

1,0 đ 

4 Trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược (1858 -1884) thái độ 

của triều đình Huế và thái độ của nhân dân có gì khác nhau? Sự khác 

nhau đó đã ảnh hưởng đến tình hình nước ta như thế nào?  

4,0đ 

 Thái độ của triều đình Huế: Giai đoạn trước 1862: Triều đình cùng nhân dân tổ 

chức chống Pháp, VD minh họa ở mặt trận Đà Nẵng, mặt trận Gia Định,... 

1,0đ 

Từ năm 1862: Triều đình từng bước đầu hàng, kí với Pháp các hiệp ước bất 

bình đẳng 1862, 1874, 1883 và 1884 để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp.  

1,0đ 

Về phía nhân dân: Ngay từ khi Pháp xâm lược nhân dân đã anh dũng chống 

Pháp trên các mặt trận làm chậm bước tiến của Pháp,...  

0,75đ 

Từ sau 1862, các cuộc đấu tranh của nhân dân vừa chống thực dân Pháp vừa 

chống triều đình phong kiến đầu hang...  

0,75đ 

Sự khác nhau đó đã làm ảnh hưởng đến sức mạnh đoàn kết dân tộc và dẫn tới 

việc nước ta rơi vào tay thực dân Pháp.  

0,5đ 

5 
Nguyên nhân dẫn đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 

của nhân dân ta (1858 -1884) thất bại.  

2,0đ 

 Cuộc kháng chiến diễn ra trong bối cảnh tiềm lực kinh tế, quốc phòng suy 

kiệt… 

0,5đ 

 Triều đình nhà Nguyễn không có đường lối đúng đắn, không dựa vào sức 

mạnh chiến đấu của nhân dân để quyết tâm đánh giặc, có tư tưởng cầu hoà, 

nhân nhượng với Pháp… 

0,5đ 

Các phòng trào kháng chiến diễn ra lẻ tẻ, không có sự đoàn kết phối hợp thống 

nhất… 

0,5đ 

Lực lượng so sánh giữa ta với Pháp chênh lệch… 0,5đ 

 

 


